
ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 03/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 15h30 - 09/03/2025  - Phòng : 609 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27202141327  Phan Thị Kim  Chi 16/06/2003 Quảng Trị 30CBN10

2 27202935823  Nguyễn Thị Út  Duyên 15/08/2003 Quảng Nam 30CBN10

3 27202202792  Lê Phạm Châu  Hân 23/11/2003 Đà Nẵng 30CBN10

4 27217136532  Phan Nguyễn Gia  Hân 06/11/2003 Đắk Lắk 30CBN10

5 27203541680  Nguyễn Thị  Hiền 18/03/2003 Hà Tĩnh 30CBN10

6 24217104309  Nguyễn Trung  Hiếu 19/07/2000 Đà Nẵng 30CBN10

7 27213822040  Nguyễn Quang  Huy 26/09/1999 Thanh Hóa 30CBN10

8 27213823142  Nguyễn Bình  Huy 20/02/2003 Bến Tre 30CBN10

9 27212153214  Đồng Nguyễn Băng  Huyền 08/09/2003 Đà Nẵng 30CBN10

10 27217128397  Trần Minh  Khải 21/04/2003 Quảng Ngãi 30CBN10

11 27202233379  Phan Thị  Lên 22/04/2003 Quảng Nam 30CBN10

12 28204633337  Phan Khánh  Linh 09/05/2004 Quảng Trị 30CBN10

13 27213843649  Nguyễn Hương  Ly 09/11/2003 Quảng Bình 30CBN10

14 27203840502  Nhan Thị  Minh 19/06/2003 Quảng Nam 30CBN10 Hoãn thi

15 27203731538  Lê Thị Mai  Ngân 26/05/2003 Khánh Hòa 30CBN10

16 27213701424  Nguyễn Phan Thu  Ngân 20/07/2003 Bình Định 30CBN10

17 27202939340  Lê Thị Kim  Ngọc 17/12/2003 Quảng Nam 30CBN10

18 27207138119  Lê Phạm Tuyết  Nhi 06/05/2003 Đà Nẵng 30CBN10

19 27202900494  Trần Huệ  Như 23/10/2003 Quảng Nam 30CBN10

20 27203141082  Nguyễn Thị Quỳnh  Như 26/02/2002 Hà Tĩnh 30CBN10

21 27202924897  Trần Thu  Quyền 24/02/2003 Đắk Lắk 30CBN10

22 045304000384  Nguyễn Quỳnh  Thi 17/04/2004 Quảng Trị 30CBN10

23 27211329905  Văn Ngọc Nhật  Trí 19/02/2003 Quảng Trị 30CBN10

24 27203842786  Đinh Thị Tường  Vi 06/01/2003 Quảng Nam 30CBN10

25 27203827991  Phạm Thị  Yến 03/10/2003 Gia Lai 30CBN10 Hoãn thi

26 27212102424  Đậu Ngọc  An 22/02/2003 Hà Tĩnh 30CBN9
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27 27212128875  Nguyễn Văn  Đức 15/11/2003
Thừa Thiên

Huế
30CBN9

28 25212207406  Nguyễn Hữu  Phát 20/05/2001 Quảng Ngãi 28SHT5 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 2



ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 03/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 15h30 - 09/03/2025  - Phòng : 610 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 27207202211  Đoàn Thị Thùy  Dương 01/08/2003 Đắk Lắk 30CBN9

2 27212253330  Nguyễn Việt  Hà 15/11/2003 Đắk Lắk 30CBN9

3 27207202838  Đinh Thị  Hằng 14/08/2003 Đắk Lắk 30CBN9

4 24217208058  Trần Hiếu Nhật  Hoàng 15/04/2000 Đà Nẵng 30CBN9

5 27212602137  Nguyễn Công  Hoàng 15/11/2002 Quảng Trị 30CBN9

6 27207249775  Nguyễn Thị  Huệ 01/11/2003
Thừa Thiên

Huế
30CBN9

7 27207331445  Lê Thị Mai  Hương 20/06/2003 Đắk Lắk 30CBN9

8 27202602494  Hồ Nguyên Bảo  Khanh 16/05/2003 Đà Nẵng 30CBN9

9 27202952389  Ngô Thị Việt  Khanh 22/02/2003 Quảng Nam 30CBN9

10 27202239908  Đinh Thị  Lợi 05/01/2003 Quảng Ngãi 30CBN9

11 27203849718  Nguyễn Thị Hà  Ly 21/03/2003 Hà Tĩnh 30CBN9

12 27207538277  Hồ Thị Thanh  Nga 19/07/2003 Quảng Nam 30CBN9

13 27211203183  Thái Gia  Phúc 29/07/2002 Đà Nẵng 30CBN9

14 27215144512  Phan Nguyễn Thảo  Quyên 01/05/2003 Quảng Bình 30CBN9

15 27207500157  Trương Thị  Thắm 08/05/2001 Quảng Bình 30CBN9

16 28204349825  Tạ Thị Thanh  Thanh 16/03/2001 Quảng Bình 30CBN9

17 27203802831  Trần Minh  Thư 26/11/2003 Quảng Ngãi 30CBN9

18 27207244539  Mai Thị Anh  Thư 25/08/2003 Kon Tum 30CBN9

19 27202100729  Phạm Thị Mỹ  Thuận 07/03/2003 Quảng Nam 30CBN9

20 27202100252  Trần Thị Thùy  Trang 03/01/2003 Nghệ An 30CBN9

21 27211328212  Lê Thanh  Trực 31/12/2003 Quy Nhơn 30CBN9

22 27112126789  Nguyễn Hữu  Vũ 31/05/2003 Quảng Nam 30CBN9

23 27212244931  Nguyễn Lê Khánh  Vy 24/09/2003 Quảng Nam 30CBN9

24 28214300803  Đào Tăng  Vỹ 11/02/2004 Khánh Hòa 30CBN9

25 26202137506  Trần Hoàng Quỳnh  Giao 18/01/2002 Gia Lai 30CHT6 Thi ghép

26 26212223168  Trần Lê Nguyên  Kha 09/08/2002 Gia Lai 30CSC1 Thi ghép
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27 27202934454  Nguyễn Thị Cẩm  Hương 29/12/2003 Quảng Ngãi 30SBN5 Thi ghép

28 27202141020  Nguyễn Thị Quỳnh  Duyên 18/06/2002 Quảng Nam 30SBN6 Thi ghép
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1 27202128622  Doãn Thanh  Dung 12/06/2003 Quảng Nam 30SBN8

2 27202642773  Trần Thị Thu  Hiền 17/10/2003 Bình Định 30SBN8

3 28206245658  Lê Thị Diễm  Hương 26/05/2000 Đà Nẵng 30SBN8

4 28216252424  Thái Nhất  Huy 28/04/2004 Quảng Nam 30SBN8

5 28214604468  Phạm Thị Xuân  Linh 10/05/2004 Quảng Nam 30SBN8

6 28204602667  Lê Thị Thanh  Loan 28/10/2004 Quảng Ngãi 30SBN8

7 27212125327  Huỳnh Lê Thành  Luân 15/02/2003 Quảng Nam 30SBN8

8 27212644057  Nguyễn Khánh  Ly 20/12/2002 Quảng Bình 30SBN8

9 28216242598  Trần Duy  Mẫn 17/01/2003 Quảng Nam 30SBN8

10 27203700275
 Nguyễn Hoàng
Thảo

 Ngân 11/07/2003 Đà Nẵng 30SBN8

11 27203745502  Thái Thị Như  Ngọc 06/10/2003 Kon Tum 30SBN8

12 28204526570  Dương Thị  Ngọc 02/06/2004 Thái Nguyên 30SBN8

13 28214904819  Phan Văn Thanh  Phước 10/06/2004 Quảng Trị 30SBN8

14 27212620880  Tô Anh  Quang 15/04/2003 Quảng Nam 30SBN8

15 28204900724  Trần Thị Huệ  Quyên 21/05/2004 Quảng Nam 30SBN8

16 27202102926  Đặng Thị Ngọc  Sáng 17/03/2003 Đà Nẵng 30SBN8

17 27212120580  Đoàn Anh  Tài 15/10/2003 Đà Nẵng 30SBN8

18 28204601177  Trần Thị  Thương 13/08/2004 Quảng Bình 30SBN8

19 28204648663  Lê Thị Hoài  Thương 22/08/2003 Quảng Nam 30SBN8

20 27212145858  Phạm Duy  Trung 11/05/2003 Quảng Nam 30SBN8

21 27203145346
 Nguyễn Thị Ngọc
Hoàng

 Uyên 24/02/2003 Đà Nẵng 30SBN8

22 28204606573  Đinh Thị Tường  Vy 06/05/2004 Quảng Nam 30SBN8

23 27213753393  Đoàn Công  Ý 25/12/2003 Đà Nẵng 30SBN8

24 28204106352  Lê Như  Yên 21/08/2004 Quảng Nam 30SBN8

25 27212632046  Nguyễn Kiều  Duyên 23/09/2003 Quảng Nam 30THT11 Thi ghép

26 27203301443  Hồ Thị Mỹ  Hằng 16/02/2003 Quảng Nam 30THT11 Thi ghép
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27 27203301695  Lương Lệ  Trang 05/09/2003 Đắk Lắk 30TYC3 Học ghép

28 27203148993  Trần Thị  Diệu 19/02/2003 Quảng Nam 30TYC9 Thi ghép
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